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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế công trình công nghiệp và dân dụng 
- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng 
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
- Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi 
- Thiết kế xây dựng công trình thủy điện 
- Thiết kế kiến trúc công trình 
- Thiết kế điện công trình 
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện 
đến 35KV 
- Thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn
- Thiết kế công trình xử lý chất thải
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp 
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy 
điện 
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình, công trình 
đường dây và trạm biến áp có cấp điện đến 35 KV 
- Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm 
định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, đấu thầu 
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật 
- Khảo sát địa hình công trình 
- Khảo sát địa chất công trình 
- Lập dự án đầu tư 
-Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình: 
dân dụng, công nghiệp, giao thông,thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, 
thủy điện, quy hoạch xây dựng, điện công trình, kiến trúc công 
trình.

7110

2. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101(Chính)

3. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

4. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị báo trộm, báo cháy; Lắp đặt 
camera; Lắp đặt mạng Lan; Lắp đặt thiết bị điện tử công nghệ 
thông tin; Lắp đặt hệ thống điện khác

4321

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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6. Xây dựng công trình đường bộ 4212

7. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, 
điện chiếu sáng công cộng; Xây dựng đường dây và trạm biến 
áp điện đến 35kV

4221

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp, thoát nước

4222

9. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa, thể 
thao, du lịch

4229

10. Xây dựng công trình thủy 4291

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công 
nghiệp, khu đô thị và nông thôn; Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác 

4299

12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Đào đắp, san ủi mặt bằng

4312

13. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất và sân vườn

7410

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán đồ gỗ và hàng trang trí nội thất; Mua bán đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thi công xây dựng

7730

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công, xử lý phòng chống mối mọt các công trình 
xây dựng, đê đập, cây xanh

4390

20. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

21. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

22. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

25. Sửa chữa thiết bị điện 3314

26. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ MỸ HẠ

Việt 
Nam

Xóm 5, thôn Hóa Lạc, 
Xã Cát Thành, Huyện 
Phù Cát, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

600.000.000 20,000 052185006004

2NGUYỄN 
THANH 
TRÚC

Việt 
Nam

Xóm 3, Thôn Hóa 
Lạc, Xã Cát Thành, 
Huyện Phù Cát, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

2.400.000.000 80,000 052087012796

27. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa hàng điện máy, điện lạnh; điện dân dụng; 
Sửa chữa camera, hệ thống chống trộm, chống sét

9522

28. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị y tế

3320

30. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

31. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán vật tư ngành điện lạnh

4669

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng điện máy, điện lạnh; điện dân dụng; Bán 
lẻ camera, hệ thống chống trộm, chống sét.

4759

33. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

34. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052087012796
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm 3, Thôn Hóa Lạc, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12 Tôn Thất Tùng, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH TRÚC Nam

20/04/1987 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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